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STT Mã CK Sàn Ngành 

Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 

(Tỷ 
VND) 

%YoY %KH 2022 
(Tỷ 

VND) 
%YoY 

%KH 
2022 

(Tỷ 
VND) 

%YoY 
%KH 
2022 

1 PC1 HSX Xây dựng 5.770 -24,7% 52,4% 437 -36,7%  422 -27,0% 64,2% 

2 CTD HSX Xây dựng 8.950 +44,6% 59,6% 144 +23,1%  111 +26,1% 555,0% 

3 DPG HSX Xây dựng 1.957 +27,5% 51,2% 370 +2,8%  327 +7,9% 74,0% 

4 HBC HSX Xây dựng 11.495 +52,5% 65,7% 60 -40,6%  34 -53,4% 9,7% 

5 FCN HSX Xây dựng 2.549 +27,6% 51,0% 51 -40,7%  35 -50,0% 12,5% 

6 ANV HSX Thủy sản 3.396 +38,9% 65,3% 671 +737,7% 67,1% 584 +685,7%  

7 VHC HSX Thủy sản 11.338 +78,1% 87,2% 2.254 +202,1%  1.972 +203,9% 123,0% 

8 SBT HOSE Mía đường 5.017 +16,3%  285 +8,6%     

9 SLS HNX Mía đường 225 +53,7% 20,3% 37 +11,6% 49,6% 37 +11,6% 49,6% 

10 BMP HSX Nhựa 4.404 +40,6% 77,5% 553 +344,0% 98,7% 442 +342,8% 98,7% 

11 NTP HNX Nhựa 4.206 +27,1% 81,3% 601 +46,7% 129,3%    

12 HAH HSX Vận tải biển 2.500 +95,6% 105,2%    890 +212,3%  

13 PVT HSX Vận tải biển 6.660 +25,9% 102,5% 894 +16,7% 149,1% 730 +19,6%  

14 BSR UPCOM Dầu khí 126.095 +89,4% 137,9%    11.829 +195,9% 844,4% 

15 PLC HNX Dầu khí 6.326 +29,9% 84,2% 176 -6,9%  139 -5,5% 91,3% 

16 GAS HOSE Dầu khí 78.600 +33,6% 98,3% 14.636 +69,1%  11.709 +71,6% 166,3% 

17 PLX HOSE Dầu khí 220.067 +83,8% 118,3% 709 -76,0% 23,2% 532 -77,9%  

18 OIL UPCOM Dầu khí 77.960 +106,1% 173,2% 1.096 +78,3% 219,3% 877 +68,2% 219,3% 

19 TNG HNX Dệt may 5.297 +29,8% 88,3%    234 +38,7% 83,6% 

20 TCM HSX Dệt may 3.404 +25,7% 81,4%    214 +80,5% 84,3% 

21 HTG UPCOM Dệt may 3.916 +46,4% 93,2% 218 +102,1% 101,1%    

22 STK HSX Dệt may 1.702 +10,1% 65,3%    209 +2,7% 69,5% 

23 HND UPCOM Điện 7.686 +12,9% 72,7% 659 +241,5% 110,5% 626 +242,3% 110,6% 

24 NT2 HSX Điện 6.486 +43,6% 79,8% 590 +35,0% 119,7% 561 +35,9% 119,9% 

25 VSH HSX Điện 2.282 +231,7% 112,4% 1.163 +394,9% 200,6% 1.054 +440,6% 200,7% 

26 CSV HSX Hóa chất 1.556 +47,5% 89,3% 451 +167,0% 179,4%    
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27 BFC HSX Phân bón 6.224 +6,0% 96,8% 277 +20,2% 138,4%    

28 DGC HSX Hóa chất 11.722 +92,4% 96,7%    5.360 +381,5% 153,1% 

29 DCM HSX Phân bón 11.626 +92,2% 128,3%    3.296 +301,0% 642,2% 

30 DPM HSX Phân bón 15.450 +100,7% 89,6%    4.527 +201,3% 130,4% 

31 PHR HSX Cao su  966 -24,5% 42,9% 903 +126,0% 100,5% 737 +116,5% 99,0% 

32 DPR HSX Cao su 1.040 +43,2% 114,3% 306 +56,5% N/A 249 +54,7% 95,5% 

33 DRC HSX Săm lốp 3.663 +20,2% 82,7% 283 +11,3% 88,5% 227 +11,6% 88,7% 

34 CSM HSX Săm lốp 4.061 +16,6% 82,0% 54 +219,9% N/A 43 +472,5%  

35 VCS HNX Đá nhân tạo 4.974 -4,5% 59,0% 1.344 -12,9% 56,0%    

36 CVT HSX Gạch ốp lát 1.455 +49,6% 64,0% 92 +1,7% 65,0%    

37 VIT HNX Gạch ốp lát 1.430 +70,4% 62,0% 35 -5,4% 58,0%    

38 PTB HSX Chế biến gỗ 5.289 +11,8% 73,0% 540 +9,5% 68,0%    

39 GDT HSX Chế biến gỗ 312 +26,3% 62,0% 70 +30,1% 60,0%    

 

  

https://ezadvisorselect.fpts.com.vn/investmentadvisoryreport


 

 

Bloomberg – FPTS <GO> | 3 

  

 

https://ezadvisorselect.fpts.com.vn 

Tuyên bố miễn trách nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy 

nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này. 

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo 

này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp 

lý đối với các thông tin đưa ra.  

 

 

 

 

Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cổ phiếu này có thể được xem tại http://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được 

cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  
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